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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
	Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8) nhằm nâng cao an toàn kết cấu của chính bản thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn trong vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ du. 
	Theo số liệu thống kê thì dự án WB8  có 447 hồ đập (đập đầu mối hầu hết là đập đất), trong đó có 118 hồ đập đã và đang được lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP). 
	Đã có một số tài liệu dùng để tham khảo lập EPP, tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị tư vấn chưa bám sát nội dung tài liệu hướng dẫn cũng như chưa hiểu rõ một số nội dung lập EPP. Vì vậy trong báo cáo này sẽ trao đổi, thảo luận và làm rõ thêm một số nội dung cơ bản trong phạm vi các hồ chứa trong dự án WB8: một số vấn đề về lập bản đồ ngập lụt,  tổ chức bộ máy thực hiện EPP, các tình huống khẩn cấp, các cấp báo động…Từ đó lấy làm cơ sở để xây dựng tài liệu hướng dẫn lập EPP để các đơn vị tư vấn thuận tiện cho việc áp dụng.
II.  BỐ CỤC THUYẾT MINH LẬP EPP ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN WB8
	Khi dự án WB được triển khai, có nhiều hồ chứa được bắt đầu được lập EPP. Cũng đã có một số tài liệu đề cập đến, điển hình như: (1) Hướng dẫn về kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp cho dự án VWRAP (2007); (2) Sổ tay an toàn đập 2012 (Chương 10: kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp); (3) TCCS 06:2015/TCTL: Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập kế hoạch sẵn sàng, ứng phó trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập…Tuy nhiên khi áp dụng còn nhiều vấn đề chưa được thống nhất, khó khăn cho các đơn vị tư vấn. Để khắc phục các tồn tại vừa nêu cũng như để thống nhất nội dung EPP trong dự án WB8, tư vấn hỗ trợ dự án (PIC) lập bản hướng dẫn lập EPP có sự tham gia góp ý có đội tư vấn an toàn đập WB8 (POE). Đây mới dừng lại là dạng tài liệu hướng dẫn, không bắt buộc mà chỉ để tham khảo. Trong nội dung hướng dẫn có đề cập đến bố cục thuyết minh lập EPP, cụ thể như sau:  
Quyển 1: Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp
- Chương 1: Tổng quan
	+ Giới thiệu công trình 
	+ Phạm vi nghiên cứu
- Chương 2: Trách nhiệm thực hiện EPP
	+ Ban điều hành thực hiện EPP 
	+ Danh sách các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện EPP 
	+ Trách nhiệm thực nhiệm EPP
	+ Danh sách những người nắm giữ EPP
- Chương 3: Phát hiện, đánh giá tình huống khẩn cấp và phân cấp báo động
	+ Xác định tình huống khẩn cấp
	+ Đánh giá và Phân loại khẩn cấp 
- Chương 4: Cơ chế và sơ đồ thông báo
	+ Cơ chế thông báo
	+ Sơ đồ thông báo 
	+ Danh mục điện thoại liên lạc khẩn cấp 
- Chương 5: Kế hoạch sơ tán
	+ Lựa chọn kịch bản lập KHST
	+ Quy định trách nhiệm thực hiện
	+ Nội dung Kế hoạch sơ tán 
- Chương 6: Kế hoạch ứng phó khẩn cấp
	+ Công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp
	+ Hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp khi có sự cố công trình
	+ Hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp khi xả lũ lớn
- Chương 7: Kế hoạch phổ biến, huấn luyện, tập huấn và cập nhật
- Phần phụ lục…
Quyển 2: Các phụ lục thuyết minh, tính toán lập EPP
- Chương 1: Tổng quan
	+ Giới thiệu công trình, tổ chức quản lý vận hành.
	+ Mục đích và Phạm vi nghiên cứu
	+ Cơ sở để lập EPP
- Chương 2: Điều tra, thu thập, khảo sát tài liệu cơ bản để lập EPP
	+ Các công việc đã thực hiện
	+ Thống kê các tài liệu đã điều tra thu thập được
	+  Nhận xét về chất lượng và độ tin cậy
- Chương 3: Kết quả tham vấn chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa
	+ Các căn cứ pháp lý được tham vấn
	+ Các biên bản tham vấn…
- Chương 4: Tính toán thủy lực và lập bản đồ ngập lụt
	+ Tính toán thủy lực
	+ Xây dựng bản đồ ngập lụt
	+ Đánh giá thiệt hại do ngập lụt 
- Chương 5: Kết luận và kiến nghị
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT
3.1. Bản đồ ngập lụt
1) Khái niệm về bản đồ ngập lụt
Bản đồ ngập lụt được định nghĩa là bản đồ thể hiện những khu vực đất đai có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lũ một khi xảy ra vỡ đập, tính từ mép sông đến vị trí mép nước cao nhất có thể. Bản đồ này bao gồm khu vực hạ lưu bắt đầu tại chân đập cho đến một điểm mà tại đó tính chất nguy hiểm của lũ do vỡ đập gây nên cho tính mạng và tài sản của con người là không đáng kể. 
Bản đồ ngập lụt được lập cho từng kịch bản tính toán và được coi là công cụ quan trọng để xây dựng bản đồ di tản dân, giúp giảm bớt đáng kể những thiệt hại về người và của, do đó công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai đạt được hiệu quả cao. Điều này rất quan trọng cho các nhà quản lý khi quyết định xử lý tình huống khẩn cấp (EPP)
2) Yêu cầu xây dựng bản đồ ngập lụt
Đối với từng kịch bản, bản đồ ngập lụt cần thể hiện được:
- Diễn biến quá trình ngập lụt trong khu vực theo thời gian,
- Độ ngập sâu lớn nhất,
- Diện tích ngập ứng với từng độ sâu ngập (biểu thị bằng mầu sắc khác nhau). Đường quan hệ độ sâu ngập với diện tích bị ngập,
- Thời điểm lũ bắt đầu gây ngập, 
- Thời gian ảnh hưởng của lũ (ngập trong bao lâu),
- Bản đồ cần thể hiện được ranh giới hành chính, các làng mạc, đô thị, các cơ sở kinh tê và công trình quan trọng,
- Bản đồ ngập lụt cần lập cho các khu vực hạ du đập chính và các đập phụ có khu vực hạ lưu độc lập mà ảnh hưởng của việc vỡ đập phụ là đáng kể (căn cứ vào kết quả tính thủy lực để xác định mức độ ảnh hưởng)
3) Phạm vi xây dựng bản đồ ngập lụt
- Để xây dựng bản đồ ngập lụt cần căn cứ vào bản đồ địa hình, lập sơ đồ mạng lưới thủy lực sông bao gồm sông chính và các nhánh sông khu vực nghiên cứu. Xác định phạm vi tính toán mô hình thủy lực, trên đó cần đánh dấu và ghi rõ:
+ Vị trí hồ chứa (hồ đang nghiên cứu và hồ lân cận nếu có);
+ Vị trí điểm nhập lưu các lưu vực ngoài hồ chứa; 
+ Vị trí các điểm phân lưu;
+ Vị trí các mặt cắt ngang đã đo đạc, các công trình, các điểm sẽ được sử dụng để biểu thị kết quả tính mực nước và lưu lượng trên sông;
+ Các khu ngập lũ, đường tràn giữa các khu ngập lũ… trong mô hình thủy lực 2 chiều.
+ Sự kết nối giữa mô hình thủy lực 1 chiều và 2 chiều.
-  Phạm vi nghiên cứu lập bản đồ là toàn bộ khu vực hạ du đập chính, đập phụ mà, tràn xả lũ việc xả lũ hoặc sự cố vỡ đập có thể gây ngập. Tư vấn cần nghiên cứu bản đồ và điều tra thực địa để xác định phạm vi này
3.2. Một số vấn đề cần lưu ý trong việc xây dựng bản đồ ngập lụt
	Hiện nay các đơn vị tư vấn đang sử dụng TCKT03:2015 (Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập) để xây dựng bản đồ ngập lụt. Nội dung hướng dẫn tương đối chi tiết, tuy nhiên một số đơn vị tư vấn vẫn chưa bám sát nội dung của Tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó cũng có nội dung chưa được tiêu chuẩn làm rõ.
	Cụ thể một số vấn đề sau: 
- Điều 5 (Kịch bản lập bản đồ ngập lụt ứng với các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập) đã có lưu ý: “Đối với hồ có đập phụ không có cùng khu vực hạ du với đập chính, cần tính toán bài toán thủy lực và lập bản đồ ngập lụt riêng cho các khu vực hạ du của đập phụ”. Tuy nhiên nhiều đơn vị tư vấn chưa chú ý đến vấn đề này khi đề cập đến tình huống vỡ đập phụ (mới tính cho kịch bản vỡ đập chính)
- Điểm 11.4.12 của điều 11: “Khi lập bảng kê cần có các thông số: số nhà /hộ dân, số dân bị ảnh hưởng theo độ sâu ngập của từng thôn, xã, huyện…; đơn vị: nhà và tài sản trong nhà (kê nhà cấp 4 trở lên): cái; hộ dân: hộ; số dân: người
	Có nhiều ý kiến của đơn vị tư vấn nêu là không cần thiết lập đến cấp thôn, Tuy nhiên việc lập bảng kê càng chi tiết thì thì sẽ thuận tiện cho việc sơ tán khi các tình huống khẩn cấp xảy ra, vấn đề là cần kinh phí để điều tra thực hiện là hoàn toàn có thể thực hiện được.
- Phụ lục A.11 “Trên một con sông có hai hay nhiều hồ/đập (hệ thống đập bậc thang), nếu khi một/nhiều đập ở thượng lưu bị vỡ có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc gây vỡ đập ở hạ du thì cần phải đánh giá để xác định các ảnh hưởng tổng thể khi có hai/nhiều đập vỡ trên cùng một tuyến sông. Đối với các trường hợp vỡ đập trong điều kiện thời tiết bình thường, khả năng vỡ của đập thượng lưu cần được xem xét đến khả năng gây ra vỡ của đập hạ du trong cùng điều kiện. Đường quá trình lưu lượng do vỡ đập thượng lưu cần được tính truyền xuống hạ lưu theo quá trình diễn toán dòng chảy đến hồ hạ lưu”
	Nhiều đơn vị tư vấn chỉ quan tâm đến hồ đang lập hồ sơ EPP, không đề cập đến ảnh hưởng như phụ lục A.11 đã nêu.  Khi tính các kịch bản xả lũ hoặc vỡ đập hồ dưới thì các hồ trên ảnh hưởng như thế nào? Cần phải xem xét kỹ vấn đề này.
-  Một số điểm cần lưu ý khác
+ Đối với những hồ chứa có lũ của sông ảnh hưởng vùng hạ du thì TCKT03 : 2015 chưa được đề cập rõ ràng
+ Cần phải xét đến các mối liên quan đối với các hồ có chung vùng ảnh hưởng hạ du (ví dụ việc xả lũ các hồ có chung lưu vực…)
IV. PHÂN TÍCH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LẬP EPP
Lập EPP có rất nhiều nội dung (như mục II đã nêu về bố cục thuyết minh EPP). Trong báo cáo này tác giả chỉ tập trung một số vấn đề mà các đơn vị tư vấn còn chưa thống nhất, thực hiện còn mang tính chung chung (các hồ khác nhau nhưng nội dung vẫn giống nhau), cụ thể như đã nêu trong phần đặt vấn đề: tổ chức bộ máy thực hiện EPP, các tình huống khẩn cấp, các cấp báo động.
EPP là bản kế hoạch khung làm cơ sở cho cơ quan phòng chống lụt bão địa phương chỉ đạo chủ đập, các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị liên quan và nhân dân ở khu vực hạ du thực hiện công tác chuẩn bị sẵn sàng về các mặt tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất và biện pháp tiến hành nhằm:  (1) Chuẩn bị sẵn sàng để phát hiện, đối phó với các trình huống khẩn cấp xảy ra tại hồ chứa;  (2) Thực hiện các hành động kịp thời để ngăn chặn, đi đến triệt tiêu các sự cố tại công trình và các hoạt động ở khu vực hạ du để hạn chế tối đa tác hại khi sự cố xẩy ra.
4.1. Tổ chức bộ máy thực hiện EPP
1) Ban điều hành EPP
Nhiều hồ sơ lập EPP, các đơn vị tư vấn đều đưa ra tổ chức bộ máy thực hiện EPP giống nhau, trong khi phạm vi ảnh hưởng phía hạ du của các hồ chứa lại khác nhau. Vì vậy khi lập EPP thì cần căn cứ vào quy mô hồ và phạm vi ảnh hưởng, các quy định hiện hành về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), cơ cấu bộ máy tổ chức thực hiện tại địa phương để đưa ra tổ chức bộ máy thực hiện EPP. Cụ thể: tại khoản 3, điều 44 của luật Phòng chống Thiên tai năm 2013 quy định: “Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các cấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng ban”. Vì vậy, việc chỉ huy thực hiện EPP nên để Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN địa phương đảm nhận. 
Tại điều 5, NĐ 114-2018 (thẩm quyền phê duyệt ứng phó thiên tai vùng hạ du đập) đã nêu rõ: Hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 1 xã thì UBND xã phê duyệt;  Hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 2 xã trong 1 huyện thì UBND huyện phê duyệ; Hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 1 tỉnh (thuộc 2 huyện trở lên) thì UBND tỉnh phê duyệt; liên quan đến 2 tỉnh thì lấy ý kiến của tỉnh có liên quan
	Như vậy với các hồ có khu vực ảnh hưởng thuộc phạm vi một số huyện, thị xã hoặc thành phố trong 1 tỉnh thì Trưởng ban điều hành EPP là Trưởng ban PCTT-TKCN của tỉnh; các hồ chỉ có phạm vi ảnh hưởng trong 1 huyện thì do Trưởng ban PCTT-TKCN huyện, thị làm Trưởng ban...Tổ chức bộ máy thực hiện EPP cũng có thể được lồng ghép trong tổ chức phòng chống thiên tai địa phương. Việc này đơn vị tư vấn lập EPP cần tham vấn, xin ý kiến địa phương (có biên bản kèm theo) để đưa ra quyết định cuối cùng.
Thành phần ban điều hành: 
-  Với các hồ có khu vực ảnh hưởng thuộc phạm vi một số huyện, thị xã hoặc thành phố trong 1 tỉnh thì Trưởng ban điều hành EPP là Trưởng ban PCTT-TKCN của tỉnh; các hồ chỉ có phạm vi ảnh hưởng trong 1 huyện thì do Trưởng ban PCTT-TKCN huyện, thị làm Trưởng ban…
- Phó ban điều hành EPP:  Giám đốc sở NN&PTNT, giám đốc Cty Khai thác công trình Thủy lợi…(tùy theo quy mô và phạm vi ảnh hưởng phía hạ du đập) 
- Các thành viên: là các trưởng các đơn vị chủ chốt
- Ban điều hành EPP cũng có thể được lồng ghép trong tổ chức phòng chống thiên tai địa phương (như đã nêu ở trên)
	Vì vậy cần nêu rõ căn cứ pháp lý, kết quả tham vấn các cấp chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ
2) Danh sách những đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện EPP
	Đây là những đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện EPP. Thông thường có thể xem xét các cơ quan, đơn vị sau đây chịu trách nhiệm thực hiện EPP (tùy theo quy mô và phạm vi ảnh hưởng của đập).
	Thông thường danh sách gồm các đơn vị: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN địa phương (tỉnh hoặc huyện tùy phạm vi ảnh hưởng); Sở NN&PTNT; Doanh nghiệp quản lý, khai thác đập (chủ đập); Các cấp chính quyền huyện, xã; Trung tâm (trạm) khí tượng, Thủy văn; Các ban ngành các cấp ở hạ lưu (điện lực, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, vv…); Các cấp chỉ huy quân sự tỉnh, (huyện, xã); Bộ đội biên phòng và các đơn vị bộ đội chủ lực đóng trong địa bàn (nếu có); Công an các cấp; Các cơ quan truyền thông; Các cơ quan y tế, bệnh viện; Một (hoặc một số) công ty xây lắp, cung ứng vật tư đóng gần đập cần huy động để cứu hộ đập trong trường hợp khẩn cấp…
3) Danh sách người nắm giữ EPP:  bao gồm thành viên Ban Điều hành EPP và thủ trưởng các đơn vị tham gia thực hiện EPP.
4.2. Phát hiện, đánh giá và phân mức độ nguy hiểm
	Khi lập EPP nhiều đơn vị tư vấn chưa hiểu rõ bản chất của tình huống khẩn cấp (THKC) và cấp báo động; khi đưa ra các THKC và cấp báo động chưa sát với hiện trạng công trình đầu mối cũng như chưa đúng bản chất của các cấp báo động. Chẳng hạn như tràn của công trình đầu mối không có cửa van, không có phần kênh dẫn thượng lưu của tràn nhưng vẫn đưa ra các THKC có liên quan đến kẹt của van, kênh dẫn thượng lưu tràn bị lấp; các cấp báo động mới đề cập đến các sự cố công trình đầu mối mà chưa đề cập đến mức độ ngập lụt phía hạ du…
1) Tình huống khẩn cấp:
	Tình huống (hay trường hợp, tình trạng) khẩn cấp (nguy hiểm) là một sự kiện bất thường xảy ra trên hồ chứa hoặc trên một hay một vài hạng mục công trình đầu mối có nguy cơ đe dọa an toàn công trình, dẫn đến nguy cơ vỡ đập; hoặc trường hợp xả lũ lớn bất thường có khả năng gây ngập lụt, tác động xấu đến khu vực hạ du. Để có kế hoạch chuẩn bị và ứng phó, EPP cần:
- Dự kiến tất cả các tình huống nguy hiểm có thể xẩy ra đối với đập và khu vực hạ du của hồ chứa đang nghiên cứu,
- Trong mỗi tình huống nguy hiểm, dựa trên xu thế phát triển từ thấp đến cao để phân thành các mức độ nguy hiểm khác nhau, từ đó đưa ra các biện pháp đối phó, khắc phục, đồng thời tiến hành các biện phòng tránh cho khu vực ảnh hưởng ở hạ du. Đây là một cơ sở để khi tình huống nguy hiểm xẩy ra, ban điều hành EPP và chủ đập đối chiếu với tình hình thực tế, phân tích, nhận định tình hình và xu thế phát triển để đánh giá nguy hiểm của tình huống đang xảy ra và đưa ra mức báo động phù hợp.
2) Cách xác định tình huống khẩn cấp:
a. Căn cứ đưa ra tình huống khẩn cấp: 	
- Đơn vị tư vấn lập EPP cần căn cứ vào đặc điểm công trình và khu vực hạ du mà dự báo được tất cả các tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra với hồ đập 		
- Thảo luận với chủ đập (người hiểu biết công trình) để dự kiến các tình huống cho phù hợp.
b. Các tình huống khẩn cấp: 	
- Trường hợp xả lũ lớn (đập không vỡ): Đó là trường hợp lũ trên hồ rất lớn, tràn phải xả tối đa, hoặc vì một lý do nào đó phải xả nhanh mực nước hồ.
+ Thường thì tình huống này xảy ra là tình huống xả lũ vượt thiết kế (theo điểm 10, điều 2 của NĐ 114/2018/NĐ-CP)
+ Tuy nhiên cũng cần xem xét mức độ ngập lụt phía hạ du, cụ thể trường hợp ngay cả khi lũ chưa phải lũ vượt thiết kế, mặc dù Q lũ nhỏ nhưng kết hợp với mưa ở hạ du dẫn đến ngập lụt, phải sơ tán khu dân cư thì có thuộc tính huống khẩn cấp hay không? Vấn đề này phải dựa vào kết quả tính toán bản đồ ngập lụt ứng với kịch bản có xét đến mưa để đưa ra quyết định.
- Trường hợp có nguy cơ vỡ đập (trường hợp vỡ đập) có các tình huống sau:
+ Thấm tập trung (qua thân hoặc nền hoặc vai đập, qua mang hoặc nền cống, thấm qua các vết nứt ngang hoặc các mạch rò rỉ tiềm tàng trong thân đập vv…) gây sụt lún dẫn đến nguy cơ vỡ đập.
+ Đập chịu tác động gián tiếp (lũ rất lớn hoặc tràn bị kẹt cửa van, xuất hiện sạt lở bờ hồ khối lớn, kênh thượng lưu tràn bị lấp, vv…) làm cho mực nước hồ dâng cao xuất hiện nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập gây vỡ đập
	Lưu ý: Tình huống này đơn vị tư vấn cần phải xem xét tràn có cửa van hay không, có kênh dẫn thượng lưu tràn hay không mới đưa sự cố “kẹt cửa van”, “kênh thượng lưu tràn bị lấp”…vì thực tế có nhiều hồ không là tràn tự do nhưng đơn vị tư vấn vấn đưa sự cố kẹt cửa van.
+ Đập chịu tác động trực tiếp (sạt mái, nứt, sụt lún, bị phá hoại, động đất...) làm mặt đập bị biến dạng, đỉnh đập hạ thấp, nước tràn qua dẫn đến nguy cơ vỡ đập…
	Đối với những hồ chứa có đập phụ thì khi xác định THKC cũng phải kể đến trường hợp đập phụ bị vỡ (đối với hồ có đập phụ không có cùng khu vực hạ du với đập chính)
c. Phân loại khẩn cấp: 
 - Nguyên tắc phân loại khẩn cấp:
 + Sau khi xác định được các THKC, cần đánh giá và phân mức độ nguy hiểm cho từng tình huống. Dựa trên xu thế phát triển từ thấp đến cao để phân thành các mức độ nguy hiểm khác nhau;
+ Mỗi THKC được phân thành 4 cấp độ nguy hiểm: báo động cấp 1 (BĐ1), báo động cấp 2 (BĐ2), báo động cấp 3 (BĐ3), báo động cấp 4 (BĐ4) (Theo Sổ tay an toàn đập 2012)
+ Khi lập EPP, các đơn vị tư vấn cần đưa ra tiêu chí phân loại khẩn cấp và cần thảo luận với chủ đập để phân cấp mức độ nguy hiểm
- Lưu ý khi phân loại khẩn cấp:
 + Nhiều đơn vị tư vấn khi phân loại khẩn cấp (các cấp báo động) chưa đề cập đến mức độ ngập lụt ở hạ du. 
+ Mục đích của việc phân cấp báo động là để đưa ra cơ chế, sơ đồ thông báo, kế hoạch sơ tán cho phù hợp, trong đó cấp 4 là cấp cần sơ tán dân để tránh thiệt hại do ngập. 
	Như vậy khi phân cấp báo động, ngoài việc mô tả các diễn biến sự cố đầu mối thì cần phải căn cứ vào kết quả tính toán lập bản đồ ngập lụt, tốc độ truyền lũ, lưu lượng xả lũ, mức ngập tại một vị trí nào đó trong vùng ngập hạ du theo diễn biến từ thấp đến cao của biến cố để phân cấp nguy hiểm cho từng tình huống
- Trường hợp xả lũ lớn: Theo điểm 10, điều 2 của NĐ 114/2018/NĐ-CP thường thì tình huống này xảy ra là tình huống xả lũ vượt thiết kế, tuy nhiên tùy từng trường hợp cụ thể mà phân cấp BĐ cho phù hợp:
+ Cần lấy MN hạ lưu (tại một điểm cố định nào đó làm đại diện) làm tiêu chí cho BĐ4. Đó là trị số MN sắp sửa làm ngập khu dân cư (nhà dân), theo kết quả lập BĐ ngập lụt.
+ Các cấp BĐ 1, 2 và 3 nên lấy MN hồ làm tiêu chí cho đơn giản, tuy nhiên lưu ý MN hồ ở cấp BĐ3 phải luôn nhỏ hơn NM hồ tương ứng với MN hạ lưu ứng với BĐ4 (cũng cần trao đổi, phải tham vấn)
- Trường hợp có nguy cơ vỡ đập: 
+ BĐ1: khi sự cố ở đầu mối xuất hiện; 
+ BĐ4: bắt buộc phát lệnh báo động 4 khi bắt đầu vỡ đập hoặc khi MN hạ lưu theo tính toán bắt đầu ngập khu dân cư (đưa cả hai tiêu chí để chọn tiêu chí nào xuất hiện trước). 
+ BĐ 2 và 3 tùy theo diễn biến sự cố, mực nước hồ và mực nước hạ du để xác định (cũng cần trao đổi, phải tham vấn) 
Lưu ý: khi lập bản đồ ngập lụt cần lập mốc cảnh báo ở hạ du để biết mức độ ngập lụt phía hạ du (mốc có đánh dấu cao độ)
4.3. Cơ chế và sơ đồ thông báo thực hiện EPP
1) Cơ chế thông báo
[bookmark: _GoBack]- Cơ chế thông báo thể hiện phương thức thông tin liên lạc giữa ban Điều hành EPP với cấp trên nếu cần thiết (để báo cáo, thỉnh thị xin ý kiến) và với các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện EPP. Cơ chế này được lập dựa trên cơ sở các văn bản quy định về hệ thống tổ chức PCTT-TKCN của địa phương và sự phân công trách nhiệm thực hiện EPP. 
- Cơ chế cần đảm bảo thông tin trực tiếp, nhanh chóng, chính xác và đúng đối tượng để có thể tiến hành các hành động kịp thời và hiệu quả. 
- Cơ chế thông báo phải thể hiện được hình thức, nội dung thông báo cho từng mức độ khẩn cấp (tương đương với 4 cấp báo động), tên và chức vụ, địa chỉ, số điện thoại cá nhân và cơ quan (chính thức và dự phòng) để có thể liên lạc 24/24 giờ của người đứng đầu các cấp được xin ý kiến, thành viên ban Điều hành EPP, và những người nắm giữ và có trách nhiệm thực hiện EPP. 
- Do phạm vi thông báo ở mỗi cấp độ tình huống khẩn cấp (cấp báo động) khác nhau nên EPP cần đưa ra tiêu chí rõ ràng cho việc thông tin liên lạc từng mức báo động. Ở cấp báo động nào thì ai sẽ là người gọi điện, gọi điện cho ai và xếp theo thứ tự ưu tiên (gọi ai trước, ai sau). Theo nguyên tắc này phạm vi thông báo sẽ mở rộng dần từ báo động cấp 1 đến báo động cấp 4, phạm vi phổ biến thông tin mở rộng dần theo sự tăng lên của mức độ nguy hiểm.
	Toàn bộ nội dung về cơ chế này cần được sự thống nhất các cấp chính quyền địa phương và chủ đập trước khi đưa vào EPP.
2) Sơ đồ thông báo
- Sơ đồ (hoặc biểu đồ) thông báo được lập theo Cơ chế thông báo đã nói ở trên cho 4 cấp báo động. Mỗi cấp báo động cần lập một biểu đồ. Tư vấn có thể tham khảo mẫu các Biểu đồ BĐ 1 và 3 ở hình 1 và 2 lập cho các hồ chứa cấp tỉnh quản lý. Tùy theo điều kiện cụ thể của hồ tư vấn đưa ra sơ đồ cho phù hợp. 
- Tên các đơn vị, chức danh cán bộ nêu trong các sơ đồ cần phù hợp với tên và chức danh đã qui định trong phần “Trách nhiệm thực hiện EPP” trong thuyết minh và phải phù hợp với cơ chế thông báo. 
3) Một số vấn đề còn tồn tại của các đơn vị tư vấn khi lập cơ chế và sơ đồ thông báo
- Trong cơ chế thống báo thường chưa làm rõ được các nội dung mà Ban điều hành EPP cần thực hiện khi tình huống khẩn cấp xảy ra gồm ba hình thức báo cáo xin ý kiến, thông báo tình hình và các yêu cầu cho các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện EPP. Ngoài ra chưa làm rõ vấn đề trao đổi thông tin với các đơn vị cần phối hợp để thực hiện EPP
- Cơ chế thông báo là cơ sở để đưa ra sơ đồ thông báo, tuy nhiên nhiều đơn vị tư vấn đưa ra sơ đồ thông báo chưa khớp với cơ chế thông báo đã lập.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1) Kết luận
- Để lập hồ sơ kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) cho hồ chứa có nhiều nội dung. 
- Trong phạm vi báo cáo này tác giả chỉ tập trung một số vấn đề về lập bản đồ ngập lụt, các vấn đề về tổ chức bộ máy thực hiện EPP; tình huống khẩn cấp và phân loại khẩn cấp; cơ chế thông báo và sơ đồ thông báo (Đây cũng là các nội dung mà nhiều đơn vị tư vấn khi lập EPP còn vướng, chưa thống nhất). 
- Đơn vị tư vấn lập EPP cần căn cứ vào điều kiện cụ thể từng hồ (quy mô, phạm vi ảnh hưởng), căn cứ cơ cấu tổ chức bộ máy PCTT-TKCN cụ thể của địa phương, tham vấn chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa để xác định cho phù hợp trên cơ sở phân tích các nội dung ở trên.
2) Kiến nghị
a. Hiện đã có một số tài liệu hướng dẫn lập EPP:
- Hướng dẫn về kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp cho dự án VWRAP (2007)
- Sổ tay an toàn đập 2012 (Chương 10: kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp)
- TCCS 06:2015/TCTL: Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập kế hoạch sẵn sàng, ứng phó trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập
- Tài liệu hướng dẫn Lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp các hồ chứa thuộc dự án WB8 do CPO phát hành 2019…
	Tuy nhiên khi áp dụng các tài liệu hướng dẫn này vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc cần trao đổi. Vì vậy cần biên soạn một tài liệu hướng dẫn cụ thể hơn, thuận tiện cho các đơn vị tư vấn.
b. Một số kiến nghị khác:
- Trong dự án WB8 có nhiều hồ ảnh hưởng hạ du không lớn, ví dụ có hồ chỉ 1 hộ dân bị ngập (hồ Ia Năng – Gia Lai), 3 hộ dân (hồ Kon Tu Zop – Kon Tum) nhưng vẫn lập EPP (thành lập ban điều hành EPP, lập kế hoạch sơ tán…). 
- Vì vậy các đơn vị quản lý nhà nước cần có quy định mức độ ảnh hưởng phía hạ du bao nhiêu thì cần lập EPP, tránh lãng phí, tốn kém.
- Sau khi hồ sơ lập phương án EPP được phê duyệt thì cần có qui trách nhiệm các địa phương về việc lưu trữ, phát hành tài liệu EPP.
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